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Tóm tắt  
Trên cơ sở nghiên cứu các phương pháp và kết quả tính toán mực nước dâng trong bão đã và 
đang được áp dụng ở nước ta, tác giả đưa ra nhứng đánh giá, nhận xét, so sánh ưu nhược 
điểmcủa các phương pháp tính toán nước dâng trong bão. Nhứng đánh giá, nhận xét được trình 
bày trong bài báo sẽ là một trong những cơ sở để các nhà thiết kế lựa chọn phương pháp tính 
toán nước dâng trong bão phù hợp với từng điều kiện cụ thể khi thiết kế các công trình chịu ảnh 
hưởng của hiện tượng thiên tai này.  

Abstract 
Based on the research methods and the calculation results about the sea level rise in storm, the 
author present the assessments, reviews and comparison between the advantages and 
disadvantage of the calculation methods. The assessments will be one of the fundamentals for 
designers who design the constructions that are affected by this disaster choose the effective 
calculation methods in specific conditions.     

1. Tổng quan về nước dâng trong bão 

Nước dâng trong bão(NDTB) là hiện tượng mực nước tĩnh dâng cao hơn mực nước thủy triều 
thiên văn thông thường do gió bão dồn nước vào ven bờ, áp thấp khí quyển và mưa lớn. Do phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố nên phương pháp tin cậy nhất để xác định chiều cao nước dâng là đo đạc mực nước 
thực tế và xử lý như một đại lượng ngẫu nhiên. 

Ngoài hiện tượng gió mạnh phá hủy nhà cửa, cây cối, mưa lớn gây ngập lụt, một hiện tượng đi 
kèm nguy hiểm khi bão đến là nước biển dâng cao. Nước biển dâng cao khủng khiếp đã xảy ra ở vùng 
biển Băng-la-đét vào ngày 12 và 23/11/1970, đạt độ cao 6 - 7m đã làm cho hơn 20 vạn người thiệt mạng. 
Ở Việt Nam, nước biển dâng và sóng lớn đã từng làm sạt lở nhiều đoạn đê, kè biển, gây ngập mặn hàng 
vạn hécta đồng ruộng và nhiều người thiệt mạng. Mực nước dâng kỷ lục quan trắc được tại Hòn Dấu là 
425 cm xảy ra trong cơn bão ngày 26/9/1955 có sức gió đến 35 m/s. Số liệu thống kê cho thấy, trung 
bình có khoảng 50% các cơn bão gây ra hiện tượng nước dâng nguy hiểm, thường là khi bão đổ bộ 
trùng với thời kỳ triều cường. 

Độ lớn của NDTB phụ thuộc vào khí áp thấp nhất, tốc độ gió trong bão, hướng và tốc độ di chuyển 
của bão, điều kiện địa hình vùng bờ biển mà bão đổ bộ. Nước dâng lớn nhất thường xảy ra vào thời 
điểm bão đổ bộ vào bờ biển, độ cao có thể đạt 2-4m. Bờ biển có nước dâng cao thường kéo dài hàng 
chục cây số tùy theo cường độ và phạm vi hoạt động của bão và cách trung tâm bão về phía Bắc hàng 
chục cây số, thời gian nước dâng kéo dài 2-3 giờ nhưng quá trình ngập lụt lại xảy ra đột biến và nhanh 
chóng. 

2. Một số vấn đề tính toán nước dâng trong bão ở nước ta [1],[2],[3] 

Trong tính toán, thường dựa vào Tiêu chuẩn ngành 22TCN222-95, theo Phụ lục I, khi không có số 
liệu quan trắc thì có thể xác định chiều cao nước dâng theo đà gió và vận tốc gió bằng công thức thực 
nghiệm (công thức 117), công thức này chỉ xét nước dâng do gió, ngoài ra suất đảm bảo của nước dâng 
được xác định thông qua suất đảm bảo của cơn bão tính toán (Mục 7.Phụ lục 1- lấy bằng 1%, 2%, 4% 
tuỳ theo cấp công trình), kết quả tính theo công thức này không phù hợp thực tế do không xét đến các 
ảnh hưởng của địa phương. 

Trong QCXDVN 3-1997 giới thiệu Bản đồ phân vùng nước dâng do bão (Hình 2.3.7 Phụ lục 2.3) 
không nêu rõ tần suất vượt và Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất 5% (hình 2.5.2 
Phụ lục 2.5). Theo Bản đồ này thì khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ có độ cao nước dâng 3-4m, ven biển 
Trung Bộ khoảng 1m. 

TCVN 6170-2:1998 quy định mực nước tĩnh cực đại phải kể đến chiều cao nước dâng nhưng 
không có chỉ dẫn gì thêm. 

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 130-2002 đã khắc phục được các hạn chế nêu trên khi cung cấp các trị 
số nước dâng do bão dọc bờ biển Việt Nam ứng với các tần suất khácnhau và quy định cụ thể tần suất 



đảm bảo cho từng cấp công trình. Theo khoản 4.2.2 và Phụ lục C, chiều cao nước dâng thiết kế cho các 
cấp đê thể hiện trong bảng 1 và 2. 

Bảng 1. Chiều cao nước dâng thiết kế (Theo 14TCN 130-2002) 

 
VỊ TRÍ 

CẤP ĐÊ  
GHI CHÚ Đặc biệt và I II,III,IV 

Bắc vĩ tuyến 16 Theo tần suất 10%  Theo tần suất 
20%  

Thừa Thiên-Huế trở ra 
phía Bắc 

Từ vĩ tuyến 16 đến vĩ 
tuyến 11 

1.0m 0,8m Quảng Nam đến phía 
Bắc Bình Thuận 

Từ vĩ tuyến 11 đến vĩ 
tuyến 8 

1,5m 1,0m Phía nam Bình Thuận trở 
vào 

Bảng 2. Chiều cao nước dâng vùng bờ biển Bắc vĩ tuyến 16 theo tần suất %  
 (Theo 14TCN 130-2002) 

Vĩ tuyến Đoạn bờ Chiều cao nước dâng(m) 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 >2,5 

Bắc-21
0
N Phía Bắc- Cửa Ông 50 38 5 6 2 0 

21
0
N-20

0
N Cửa Ông-Cửa Đáy 35 38 17 8 3 0 

20
0
N-19

0
N Cửa Đáy-Cửa Vạn 41 34 15 9 1 1 

19
0
N-18

0
N Cửa Vạn-Đèo Ngang 46 37 10 5 2 1 

18
0
N-17

0
N Đèo Ngang-Cửa Tùng 71 19 8 2 1 0 

17
0
N-16

0
N Cửa Tùng-Đà Nẵng 95 4 1 0 0 0 

3. Một số phương pháp và kết quả tính toán nước biển dâng trong bão  

3.1. Phương pháp thống kê và đo đạc 

Phương pháp này dựa trên những số liệu thống kê mực nước đo tại khu vực nghiên cứu và số liệu 
các cơn bão đổ bộ vào cùng thời điểm. Từ những số liệu thống kê đó tìm ra được quy luật hay xây dựng 
mối liên hệ tương quan giữa số liệu bão và mực nước dâng tại vùng nghiên cứu. Số liệu khảo sát tại hiện 
trường là rất cần thiết. Nó được sử dụng để hiệu chỉnh và kiểm định độ chính xác của phương pháp. Tuy 
nhiên phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho từng khu vực nghiên cứu, vì mỗi vùng có những điều 
kiện tự nhiên khác nhau.  

Các kết quả quan trắc nước dâng trong bão tại Hòn Dấu-Hải Phòng được thống kê trong bảng 3 

Bảng 3. Chiều cao nước dâng trong bão quan trắc tại Hòn Dấu (1962-2005) 

TT NĂM NGÀY GIỜ  NƯỚC DÂNG(cm) 

1 1962 08/10 20h 33,55 

2 1968 09/9 14h 49,4 

3 1973 26/8 5h03 91,63 

4 1973 09/8 12h02 50,16 

5 1991 14/7 8h 100,0 

6 1992 29/6 19h 78,98 

7 1992 14/7 1h 68,92 

8 1994 29/8 8h10 61,08 

9 1994 09/7 18h 64,12 

10 1996 27/7 3h00 151,36 

11 1996 23/8 0h00 158,75 

12 2005 31/7 11h06 123,49 

4.2. Phương pháp sử dụng các công thức kinh nghiệm 



 - Để xác định độ cao nước dâng người ta thường sử dụng các công thức kinh nghiệm được tổng 

kết từ tài liệu thực đo cho từng vùng. Ở nước ta, trên cơ sở khảo sát mối quan hệ giữa độ cao nước 

dâng với tốc độ gió bão từ 1959 đến 1970 ở ven biển đã đưa ra biểu thức tính như sau: 

 h = 0.175  W
2
max                                                        (1) 

Trong đó:   Wmax - Tốc độ gió bão trung bình (m/s); h - Độ cao nước dâng (cm) 

- Công thức của Karausev A.V., Labzovski N.A Quy phạm  06.04.82 của Liên Xô (cũ): 

- h = kw. (W
2
.X/gH).cos .         

 (2) 

+ Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 222-95 của Bộ Giao thông Vận tải: 

 h =kw(W
2
 .X/g(H+0.5. h). cos .       

 (3) 

+ Quy phạm QP.TL.C-1-78 của Bộ Thuỷ lợi: 

 h = 2. 10
-3

. (W
2
.X/gH).cos .        

 (4) 

Trong đó:  W - Tốc độ gió (m/s);X - Đà gió thổi (km) ;H - độ sâu vùng nước (m);   kw - Hệ số hiệu 

chỉnh. 

 α - Góc hợp bởi trục dọc của khu nước với hướng gió (độ). 

4.3. Phương pháp lý thuyết [6] 

a) Mô hình Jelesnianski (Theo Kết quảnghiên cứu của Đề tài KT.03.06, Công nghệ dự bão nước dâng 

do bão ven bờ biển Việt Nam, Viện Cơ học - Trung tâm KHTN & Công nghệ Quốc gia, Hà Nội) 

Các mô hình sủ dụng chủ yếu Delft3D, SLOSH… kết hợp với các mô hình khí tượng RAMS. 

Trường chuyển động của gió trong cơn bão được mô phỏng với chuyển động xoáy. Số liệu khí tượng 

gồm trường gió và trường áp được lấy từ kết quả tổ hợp từ các mô hình khí tượng RAMS, WRF, 

HRM,ETA có cài xoáy giả làm tăng cường độ của bão trong mô hình gần bằng cường độ của cơn bão 

thực mà không ảnh hưởng đến đường đi của bão. 

Bảng 4. Mực nước  dâng tại các khu vực bờ biển khi bão đi vào 
 

Vĩ độ Vùng bờ biển 
Tần suất 

P% 

Số cơn 
bão/trung 
bình năm 

Nước dâng 
lớn nhất đã 
xảy ra (m) 

Nước dâng 
lớn nhất có 

thể xảy ra (m) 

19-20 Cửa Đáy - Cửa Vạn 14.11 0.87 3.0 4.0 

18-19 Cửa Vạn - Đèo Ngang 12.04 0.74 3.4 4.0 

17-18 Đèo Ngang - Cửa Tùng 6.64 0.41 2.2 2,9 

16-17 Cửa Tùng - Đà Nẵng 3.73 0.23 2.6 3,0 

15-16 Đà Nẵng - Quảng Ngãi 9.54 0.59 1.4 1.6 

14-15 Quảng Ngãi - Bình Định 9.54 0.59 1.0 1.2 

13-14 Bình Định - Phú Yên 4.56 0.28 0.8 1.0 

12-13 Phú Yên - Khánh Hoà 3.73 0.23 0.8 1.0 

11-12 Ninh Thuận -Bình Thuận 4.15 0.26 1.0 1.2 

10-11 Bình Thuận - Bến Tre 1.66 0.10 1.8 2.0 

a) Mô hình DELFT 3D-FLOW [5] 

Mô hình Delft 3D-FLOW được xây dựng trên cơ sở mô hình ba chiều về hoàn lưu đại dương đã 
được nâng cấp bằng cách đưa vào mô hình bão để tính toán nước dâng do bão của Viện thủy lực Delft 
Hydraulics – Hà Lan.  Trung tâm khí tượng thủy văn Biển – Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã sử dụng mô 
hình để dự báo nước dâng trong bão từ năm 2001. Kết quả tính toán nước dâng của bão Wukong đổ bộ 
vào Nghệ An tháng 9/2000 thể hiện trong bảng 5. 



Bảng 5. Độ cao mực nước dâng tại các khu vực trong thời gian bão Wukong đổ bộ 
 

TT 

 

VỊ TRÍ 

 

NGÀY GIỜ 

 

MỰC NƯỚC 

(m) 

1 Diêm Điền-Thái Bình 10/9/2000 08h00 1,9 

2 Yên Định-Nam Định 10/9/2000 07h00 1,7 

3 Bình Minh-Ninh Bình 10/9/2000 06h00 1,6 

4 Tĩnh Gia-Thanh Hoá 10/9/2000 06h00 2,0 

5 Diễn Châu-Nghệ An 10/9/2000 09h00 2,2 

6 Cửa Nhương-Hà Tĩnh 10/9/2000 07h00 1,5 

1. Đánh giá, nhận xét 

Mỗi phương pháp tính toán nêu trên đều có những ưu nhược điểm riêng, phương pháp sử dụng 

các công thức kinh nghiệm và bán kinh nghiệm có ưu điểm là dễ áp dụng, tính toán nhanh, tuy nhiên các 

kết quả tính toán lại quá lớn và sai khác nhiều so với kết quả quan trắc thực tế- ví dụ, nếu tính chiều cao 

nước dâng trong cơn bão Wukong đổ bộ vào Nghệ An năm 2000 theo công thức kinh nghiệm với vận tốc 

gió 70 m/s thì ∆h= 8,57m (Theo công thức  ∆h= 0,175V
2
max) , trong khi trị số nước dâng lớn nhất quan 

trắc được trong cơn bão này là 2,2m,hay trong cơn bão Washi đổ bộ vào Hải Phòng vào tháng 02/2005 

có gió giật cấp 11 gây ra nước dâng 123,49 cm-nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị tính theo các công thức 

kinh nghiệm và bán kinh nghiệm. 

 Phương pháp tính toán lý thuyết sử dụng các mô hình tính toán hiện đại có thể tính toán dự báo 

trên phạm vi rộng (có thể tính cho 85.000 điểm), tuy nhiên việc ấn định các thông số đầu vào như góc tạo 

bởi trục dọc khu nước và hướng gió α, hệ số Kw=0,0026, đà gió X=100km, hệ số ma sát mặt biển Cd, độ 

sâu khu nước…đã tạo nên sự sai khác giữa kết quả tính toán và đo đạc thực tế (ví dụ trong cơn bão 

Wukong, trị số nước dâng tính toán theo Mô hình Delft 3D-FLOW tại Hòn Ngư là 1,7m, trị số nước dâng 

quan trắc được là 1,2m-sai lệch 41,66%. 

Tính toán nước dâng theo Tiêu chuẩn ngành 22TCN 222-95 (công thức 117-Phụ lục 1) với suất 

bảo đảm của cơn bão tính toán 1%, 2%, 4% (tuỳ theo cấp công trình), chưa xét đến các yếu tố địa 

phương nên kết quả quá lớn so với thực tế. 

 Tính toán nước dâng theo QCXDVN-3-1997 theo Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão chỉ 

với suất đảm bảo 5% và trị số nước dâng cũng rất lớn (khu vực ven biển Bắc Bộ ∆h= 3-4m, lớn gấp hơn 

5 lần trị số nước dâng vào năm 2100 theo Kịch bản phát thải cao của Bộ Tài nguyên &Môi trường). 

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 130-2002 đã khắc phục được một số thiếu sót của các Tiêu chuẩn khác 

và thể hiện được quan điểm tính toán đúng khi cung cấp các trị số nước dâng do bão dọc bờ biển Việt 

Nam ứng với các tấn suất khác nhau và quy định cụ thể cho từng cấp công trình. 
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